
TT Tên dự án
Lĩnh vực dự 

thi

Số thí 

sinh/dự án
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

Giới 

tính
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2 Bùi Thế Hải 
  07/04/2009 Kinh Nam 8B TH&THCS Thanh Phú, Bình Long

Nguyễn Ngọc Tú     21/09/2006 Kinh Nam  8C TH&THCS Thanh Phú, Bình Long

2 Võ Bích Tiền 
       24/03/2008 Kinh Nam 9A     TH&THCS Thanh Phú, Bình Long

Nguyễn Thị Nhã Thơ   12/01/2008 Kinh Nữ 9A     TH&THCS Thanh Phú, Bình Long

3 Phân bón sinh học Vi sinh 1 Trần Quốc Trung 01/03/2008 Tày Nam 9A PT DTNT THCS Bình Long

2 Nguyễn Dƣơng Minh Trang 06/12/2008 Kinh Nữ Chín 5 THCS An Lộc, Bình Long

Nguyễn Bảo Minh 13/11/2008 Kinh Nam Chín 5 THCS An Lộc, Bình Long

5 Chế biến siro từ quả chua Vi sinh 1 Hà Thị Thùy Linh 12/08/2008 Kinh Nữ Chín 1 THCS An Lộc, Bình Long

6 Thiết bị trồng nấm tự động
 Robot và máy 

thông minh 
1 Nguyễn Văn Trung Hiếu 03/10/2009 Kinh Nam 8A2 THCS An Lộc, Bình Long

2 Lê Công Tấn 24/09/2009 Kinh Nam 8a1 THCS An Lộc B, Bình Long

Nguyễn Minh Thành 07/04/2009 Kinh Nam 8a1 THCS An Lộc B, Bình Long

2 Nguyễn Anh Tuấn 02/01/2008 Kinh Nam 9a8 THCS An Lộc B, Bình Long

Nguyễn Anh Đức 02/01/2008 Kinh Nam 9a8 THCS An Lộc B, Bình Long

2 Đồng Ngọc Diệp 03/05/2009 Kinh Nữ 9 TH&THCS Thanh Lƣơng, Bình Long

Lý Bảo Ngân 15/01/2009 Kinh Nữ 9 TH&THCS Thanh Lƣơng, Bình Long

2 Nguyễn Tấn Lộc; 09/01/2009 Kinh Nam 8A TH&THCS An Phú, Bình Long

Đỗ Phạm Thuỳ Dƣơng 20/04/2009 Kinh Nữ 8A TH&THCS An Phú, Bình Long

11 Mô hình phòng sƣởi thân thiện với môi trƣờng
Năng lƣợng 

vật lí
1 Nguyễn Thế Đạt 02/01/2008 Kinh Nam 9A1 THCS Minh Hƣng, Bù Đăng

2 Đặng Đình Hải 15/03/2008 Kinh Nam 9a1 THCS Thọ Sơn, Bù Đăng

Nguyễn Tiến Tất Thắng 22/09/2009 Kinh Nam 8a1 THCS Thọ Sơn, Bù Đăng

13 Máy cắt trộn đa năng
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Đặng Thị Kiều Diễm 20/05/2008 Kinh Nữ 9A TH&THCS Đoàn Đức Thái

14 Bếp củi siêu tiết kiệm
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Trần Nguyễn Huy Cƣờng 05/05/2008 Kinh Nam 9 TH&THCS Nghĩa Bình

2 Nguyễn Thảo Vy 07/04/2009 Kinh Nữ 8a1 THCS Thọ Sơn, Bù Đăng

Nguyễn Trần Đăng Khôi 10/04/2009 Kinh Nam 8a1 THCS Thọ Sơn, Bù Đăng

16 Bộ điều kiển và bảo vệ máy bơm nƣớc giếng trong sinh hoạt
Hệ thống 

nhúng
1 Cao Toàn Thắng 18/08/2008 Kinh Nam 9 TH&THCS Nghĩa Bình, Bù Đăng

2 Trƣơng Văn Ngọc Bảo 24/04/2009 Kinh Nam 8A THCS Chu Văn An, Bù Đăng

DANH SÁCH ĐĂNG  KÍ DỰ THI

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, Năm học 2022-2023

UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

12 Bộ dụng cụ hỗ trợ học tập an toàn
Năng lƣợng 

vật lí

1

2

4

7

Dụng cụ xới đất
Kỹ thuật cơ 

khí

Phân Hữu cơ từ rác thải nhà bếp Vi sinh

Dung dịch khử vi khuẩn gây mùi hôi cơ thể từ tinh dầu hoa 

lài,  aluminium chloride và kali nhôm sunfat. 

Kỹ thuật Y 

sinh

Nến thơm sinh học đuổi muỗi
Kỹ thuật Y 

sinh

17
Hệ thống bơm nƣớc ngắt nƣớc tự động và điều khiển qua điện 

thoại

 Robot và máy 

thông minh 

15
Thiết bị cảnh báo và phao cứu sinh điều khiển từ xa phòng 

chống đuối nƣớc

Hệ thống 

nhúng

Năng lƣợng 

vật lí

10 Kem đánh răng  Probiotic
Kỹ thuật Y 

sinh

8 Máy quét rác tự động
Kỹ thuật cơ 

khí

9 Đèn thông minh đa năng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

( Đính kèm Công văn số                  /SGDĐT-GDTrH ngày        tháng 01 năm 2023)



TT Tên dự án
Lĩnh vực dự 

thi

Số thí 

sinh/dự án
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

Phạm Khánh Linh 19/05/2009 Kinh Nữ 8A THCS Chu Văn An, Bù Đăng

18 Hệ thống thắp sáng thông minh điều khiển từ xa
 Robot và máy 

thông minh 
1 Huỳnh Đức Tài 26/01/2008 Kinh Nam 9A4 THCS Thống Nhất, Bù Đăng

19 Game mô phỏng thuật toán
Phần mềm hệ 

thống
1 Trần Anh Thƣ 13/11/2008 Kinh Nữ 9A4 THCS Bình Minh, Bù Đăng

2 Vũ Quang Anh 13/02/2008 Kinh Nam 9A3 THCS Bình Minh, Bù Đăng

Lâm Gia Hào 17/02/2008 Kinh Nam 9A3 THCS Bình Minh, Bù Đăng

2 Lƣơng Anh Kiệt 12/03/2008 Kinh Nam 9A8 TH&THCS Lƣơng Thế Vinh, Chơn Thành

Nguyễn Bình Minh 31/07/2008 Kinh Nữ 9A8 TH&THCS Lƣơng Thế Vinh, Chơn Thành

2 Nguyễn Thế Anh 24/09/2008 Kinh Nam 9A8 TH&THCS Lƣơng Thế Vinh, Chơn Thành

Hoàng Thị Minh Châu 09/10/2008 Kinh Nữ 9A8 TH&THCS Lƣơng Thế Vinh, Chơn Thành

2 Nguyễn Duy Phƣớc 06/01/2009 Kinh Nam 8B THCS Minh Lập, Chơn Thành

Trần Ngọc Bảo An 07/08/2009 Kinh Nam 8B THCS Minh Lập, Chơn Thành

2 Trần Minh Hùng 10/09/2008 Kinh Nam 9A TH&THCS Minh Long, Chơn Thành

Nguyễn Thành Trung 18/08/2008 Kinh Nam 9A TH&THCS Minh Long, Chơn Thành

2 Trần Nguyễn Giáng My 18/05/2008 Kinh Nữ 9B THCS Minh Thắng, Chơn Thành

Ngô Thị Hồng Hà 11/08/2008 Kinh Nữ 9B THCS Minh Thắng, Chơn Thành

2 Trần Thị Minh Thƣ 14/09/2009 Kinh Nữ 8D TH&THCS Lê Văn Tám, Chơn Thành

Phạm Đức Trọng 03/10/2008 Kinh Nam 9B TH&THCS Lê Văn Tám, Chơn Thành

2 Kiều Thị Tâm Băng 07/08/2008 Kinh Nữ 9A TH&THCS Lê Văn Tám, Chơn Thành

Hồ Nguyễn Minh Anh 24/02/2009 Kinh Nữ 8B TH&THCS Lê Văn Tám, Chơn Thành

2 Hứa Thiên Kim 16/09/2008 Kinh Nữ 9.1 TH&THCS Minh Thành, Chơn Thành

Đoàn Thị Linh Chi 22/12/2008 Kinh Nữ 9.2 TH&THCS Minh Thành, Chơn Thành

30 Thùng rác thông minh
Hệ thống 

nhúng
1 Hà Minh Ngọc 08/01/2009 Mƣờng Nữ 8a2 PTDTN THCS Đồng Phú

31 Mái hiên che mƣa tự động
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Trần Minh Tâm 24/08/2008 Kinh Nam 9A1 THCS Thuận Phú, Đồng Phú

32 Dụng cụ hỗ trợ tập luyện môn Đẩy gậy
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Nguyễn Việt Hƣng 12/07/2008 Kinh Nam 9A6 THCS Tân Tiến, Đồng Phú

33 Bộ lƣu trữ điện khẩn cấp
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Nguyễn Thiên Tài 21/10/2008 Kinh Nam 9A3 TH&THCS Thuận Lợi, Đồng Phú

34 Máy phát điện năng lƣợng mặt trời
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Võ Hoàng Thịnh 19/10/2009 Kinh Nam 8A3 THCS Thuận Phú, Đồng Phú

35 Trợ lí ảo
Phần mềm hệ 

thống
1 Nguyễn Trung Hiếu 27/08/2009 Kinh Nam 8A7 THCS Tân Phú, Đồng Phú

2 Nông Thị Ngọc Trúc 07/07/2009 Nùng Nữ 8A2 TH&THCS Tân Lợi, Đồng Phú

Phan Gia Huy 09/09/2009 Kinh Nam 8A2 TH&THCS Tân Lợi, Đồng Phú

2 Long Thị Phƣơng Nhƣ 22/04/2008 Nùng Nữ 8A TH&THCS Tân Hòa, Đồng Phú

Đỗ Uy Vũ 30/08/2009 Kinh Nam 8A TH&THCS Tân Hòa, Đồng Phú

21 Hệ thống tƣới cây tự động
Kỹ thuật cơ 

khí

20 Bếp xanh
Năng lƣợng 

hóa học

17
Hệ thống bơm nƣớc ngắt nƣớc tự động và điều khiển qua điện 

thoại

 Robot và máy 

thông minh 

25 Nƣớc rửa chén bát từ thiên nhiên
Kỹ thuật môi 

trƣờng

24 Thiết bị bơm hơi đa năng
Kỹ thuật cơ 

khí

23 Chổi lau nhà đa năng
Kỹ thuật cơ 

khí

22 Sọt rác thông minh
Kỹ thuật môi 

trƣờng

28 Dầu gội đầu thảo dƣợc thiên nhiên
Khoa học 

thực vật

27 Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai- Song ngữ
Khoa học 

XH&HV

26 Truyền thống dân tộc với giới trẻ hiện nay
Khoa học 

XH&HV

29 Kính hiển vi quan sát qua màn hình máy tính
Hệ thống 

nhúng
1 Sầm Thị Hồng Phƣợng 26/03/2009 Nùng Nữ 8A

37 Máy phun khói diệtcôn trùng
Kỹ thuật cơ 

khí

36 Nghiên cứu và thử nghiệm quy trình chế tạo giấy từ lá cây
Kỹ thuật môi 

trƣờng

TH&THCS Tân Hƣng, Đồng Phú



TT Tên dự án
Lĩnh vực dự 

thi

Số thí 

sinh/dự án
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

2 Mai Gia Bảo 16/09/2009 Kinh Nam 8A3 THCS Tân Tiến, Đồng Phú

Vũ Lƣơng Gia Bảo 31/07/2009 Kinh Nam 8A3 THCS Tân Tiến, Đồng Phú

2 Phạm Hoàng Quốc Trí 14/09/2008 Kinh Nam 9A2 THCS Tân Thiện, Đồng Xoài

Nguyễn Thị Hoài Giang 14/06/2008 Kinh Nữ 9A2 THCS Tân Thiện, Đồng Xoài

2 Nguyễn Vũ Gia Bảo 08/08/2008 Kinh Nam 9A4 THCS Tân Thiện, Đồng Xoài

Lê Trung Hiếu 19/01/2007 Kinh Nam 9A4 THCS Tân Thiện, Đồng Xoài

2 Đặng Nguyên Bảo Ngọc 17/11/2008 Kinh Nữ 9/5 THCS Tân Đồng, Đồng Xoài

Bùi Tú Trinh 04/08/2008 Kinh Nữ 9/4 THCS Tân Đồng, Đồng Xoài

2 Tƣờng Phƣơng Trinh. 04/04/2008 Kinh Nữ 9A6 THCS Tiến Thành, Đồng Xoài

Đỗ Tất Duy Phong 01/01/2008 Kinh Nam 9A6 THCS Tiến Thành, Đồng Xoài

43
Ứng dụng tra cứu danh pháp các hợp chất vô cơ phổ biến cho 

học sinh THCS
Hóa học 1 Lê Thị Hồng Ngọc 08/02/2009 Kinh Nữ 8A1 THCS Tân Thành, Đồng Xoài

2 Lã Anh Tuấn 08/02/2009 Kinh Nam 8/2 THCS Tân Xuân, Đồng Xoài

Thái Thị Quỳnh Ngọc 12/01/2009 Kinh Nữ 8/2 THCS Tân Xuân, Đồng Xoài

2 Vũ Nguyễn Thảo Đan 22/05/2008 Kinh Nữ 9/1 THCS Tân Xuân, Đồng Xoài

Đỗ Ngọc Mỹ Huyền 16/10/2008 Kinh Nữ 9/1 THCS Tân Xuân, Đồng Xoài

46
Tổ chức hoạt động “Hội chợ sách gây quỹ khuyến học” ở 

trƣờng THCS Tiến Thành

Khoa học 

XH&HV
1 Lê Thị Vân Trang 20/8/2009 Kinh Nữ 8A1 THCS Tiến Thành, Đồng Xoài

2 Nguyễn Hoàng Minh Thi 07/01/2008 kinh Nữ 9/13 THCS Tân Phú, Đồng Xoài

Lý Thanh Lam 24/11/2008 kinh Nữ 9/13 THCS Tân Phú, Đồng Xoài

Đàm Trần Tú Minh 17/11/2009 Kinh Nữ 8/10 THCS Tân Xuân, Đồng Xoài

Huỳnh Thị Hoài Thương 12/05/2009 Kinh Nữ 8/10 THCS Tân Xuân, Đồng Xoài

49 Hệ thống tƣới cây tự động
Năng lƣợng 

vật lí
1 Lê Nguyễn Mai Linh 25/11/2008 Kinh Nữ 9 THCS Tân Hƣng, Hớn Quản

2 Nguyễn Thụy Trà My 05/10/2009 Kinh Nữ 8C TH&THCS An Khƣơng, Hớn Quản

Trần Lê Gia Hân 29/10/2009 Kinh Nữ 8C TH&THCS An Khƣơng, Hớn Quản

51 Phần mềm trí tuệ nhân tạo An Khƣơng
Phần mềm hệ 

thống
1 Nguyễn Hoàng Phúc 07/03/2008 Kinh Nam 9A TH&THCS An Khƣơng, Hớn Quản

52
Giàn phơi quần áo thông minh

 tự động cảm biến mƣa

Hệ thống 

nhúng
1 Lại Văn Đức 29/9/2009 Kinh Nam 8A TH&THCS An Phú, Hớn Quản

53 Ngôi nhà thông minh
Hệ thống 

nhúng
1 Nguyễn Xuân Hào 04/12/2007 Kinh Nam 9C THCS Đồng Nơ, Hớn Quản

54 Mô hình điều chế nƣớc thành nhiên liệu khí Hóa học 1 Vũ Cao Nhƣ Yến 21/09/2005 Kinh Nữ 9 TH&THCS Minh Tâm, Hớn Quản

55 Hệ thống hút nƣớc tự động
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Tô Văn Anh Hào 28/01/2008 Kinh Nam 9A THCS Thanh An, Hớn Quản

56 Đèn học chống cận thị
Năng lƣợng 

vật lí
1 Đinh Nguyễn Hƣơng Quỳnh 25/04/2008 Kinh Nữ 9 TH&THCS Lộc Thịnh, Lộc Ninh

2 Trƣơng Nhật Khang 15/07/2008 Kinh Nam 9A8 THCS TT Lộc Ninh

Hoàng Hồ Minh Quang  07/05/2008 Kinh Nam 9A7 THCS TT Lộc Ninh

58 Hệ thống tƣới nƣớc thông minh ứng dụng năng lƣợng sạch
Hệ thống 

nhúng
1 Điểu A Huy 15/01/2009 Xtiêng Nam 8A1 TH&THCS Lộc An, Lộc Ninh

38 Dụng cụ tạo âm thanh xua đuổi sóc vẹt bảo về nông sản
Kỹ thuật cơ 

khí

41  Mô hình hệ thống mái che mƣa, giếng trời thông minh
Hệ thống 

nhúng

40 Máy lọc bụi không khí mini điều khiển từ xa
Kỹ thuật cơ 

khí

39 Hàng rào an ninh
Hệ thống 

nhúng

Hóa học 

44
Cách làm hồ cá từ thùng xốp và cách tạo vi khuẩn quang hợp 

PSB giúp làm trong sạch hồ cá. 
Hóa Sinh

42 Máng ăn đa năng dành cho gia cầm
Kỹ thuật cơ 

khí

57 Phần mềm trắc nghiệm môn KHTN 6
Phần mềm hệ 

thống

50 Tinh dầu đuổi muỗi từ các loại lá cây có sẵn trong tự nhiên Hóa Sinh

48 Tạo thói quen phân loại rác thải, sử dụng rác thải hợp lý
Khoa học 

XH&HV
2

47

Researching into Teen stress and Pressure and offering some 

solutions to this problem. (Nghiên cứu vấn đề áp lực căng 

thẳng đối với tuổi vị thành niên và đề xuất một số giải pháp).

Khoa học 

XH&HV

45 Cách làm kem dƣỡng da từ nghệ



TT Tên dự án
Lĩnh vực dự 

thi

Số thí 

sinh/dự án
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

2 Đinh Thị Quỳnh Nga 03/09/2006 Mƣờng Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

Nguyễn Hoàng Yến Nhi 05/05/2006 Kinh Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

2 Lê Thị Huỳnh Nhƣ 25/8/2006 Kinh Nữ 11A PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

Trịnh Ngọc Nguyên 27/4/2007 Kinh Nam 10A PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

2 Đồng Khánh Nam 27/03/2006 Tày Nam 11A PT DTNT THCS-THPT ĐIỂU ONG

Hoàng Thị Phƣơng Dung 08/09/2006 Nùng Nữ 11A PT DTNT THCS-THPT ĐIỂU ONG

2  Lý Thị Thu Thảo 17/05/2007 Nùng Nữ 10D PTDTNT THPT BÌNH PHƢỚC

Sằm Nhƣ Huấn 01/08/2007 Nùng Nam 10D PTDTNT THPT BÌNH PHƢỚC

2 Hoàng Thị Thảo Nguyên 10/04/2006 Tày Nữ 11A PTDTNT THPT BÌNH PHƢỚC

Hoàng Thị Huyền Trang 03/11/2006 Tày Nữ 11A PTDTNT THPT BÌNH PHƢỚC

2 Lý Thị Thu Phƣơng 02/04/2005 Tày Nữ 12B PTDTNT THPT BÌNH PHƢỚC

Nguyễn Kim Nguyên 21/05/2005 Tày Nữ 12B PTDTNT THPT BÌNH PHƢỚC

2 Đinh Ngọc Thanh 19/06/2006 Kinh Nữ 11A1 THCS&THPT Đăng Hà

Hoàng Yến Nhi 19/09/2006 Nùng Nữ 11A1 THCS&THPT Đăng Hà

2 Tăng Phạm Huyền Trân         24/05/2007 Kinh  Nữ   10A   THCS&THPT Đồng Tiến

Trịnh Minh Tiến 13/07/2005  Kinh Nam 12A THCS&THPT Đồng Tiến

2 Nguyễn Thị Thùy Trang                  22/07/2005 Kinh Nữ 12B THCS&THPT Đồng Tiến

Nguyễn Thị Thanh Thảo 01/05/2005 Kinh Nữ 12B THCS&THPT Đồng Tiến

68 Hệ thống giữ xe thông minh bằng thẻ từ.
Hệ thống 

nhúng
1 Phạm Ngọc Dƣơng 10/11/2005 Kinh Nam 12 THPT Chu Văn An

69
Hệ thống tƣới cây tự động ESP-điều khiển qua điện 

thoại.

Hệ thống 

nhúng
1 Phạm Nguyễn Khánh Vy 20/08/2006 Kinh Nữ 11 THPT Chu Văn An

2 Nguyễn Duy Lƣơng 15/03/2007 Kinh Nam 10A THPT Chu Văn An

Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh 15/08/2007 Kinh Nữ 10A THPT Chu Văn An

2 Lê Đỗ Khánh trang 22/10/2005 Kinh Nữ 12A THPT Chu Văn An

Nguyễn Quang Minh 10/01/2005 Kinh Nam 12A THPT Chu Văn An

2 Trần Hoài An 22/04/2006 Kinh Nam 11L9

Đỗ Minh Trí 28/07/2006 Kinh Nam 11L9

73
“Nghiên cứu thực trạng sử dụng điện thoại thông minh quá 

mức ở học sinh THPT và đề xuất giải pháp khắc phục”

Khoa học 

XH&HV
1 Phạm Lê Diệu Hoàng 16/06/2006 Kinh Nữ 11L9 THPT chuyên Bình Long

74
Ảnh hƣởng của nội dung video trên TikTok đến hành vi, thái 

độ của học sinh THPT chuyên Bình Long.

Khoa học 

XH&HV
1 Lê Anh Đức 10/05/2007 Kinh Nam 10D10 THPT chuyên Bình Long

2 Nguyễn Đinh Trà My        01/01/2005 Kinh Nữ 12G THPT chuyên Quang Trung

Liêu Ích Toàn 03/06/2005 Hoa Nam 12G THPT chuyên Quang Trung

2 Phạm Hữu Đại 28/05/2006 Kinh Nam 11B THPT chuyên Quang Trung

Nguyễn Anh Khoa 14/03/2006 Kinh Nam 11B THPT chuyên Quang Trung

2 Trần Thảo Nguyên 10/01/2006 Kinh Nữ 11C THPT chuyên Quang Trung

61

“Hệ thống giám sát và điều khiển tự động quá trình ƣơm cây 

mầm thủy canh theo hƣớng nông nghiệp 4.0 phục vụ cho chăn 

nuôi gia súc, gia cầm”

Hệ thống 

nhúng

60 “CHẾ TẠO ĐÈN NGỦ TÍCH HỢP BẮT MUỖI"
Vật lý và 

Thiên văn

59
“TINH CHẾ TINH DẦU SẢ VÀ CHẾ TẠO ĐÈN NGỦ 

PHÁT TÁN TINH DẦU ĐUỔI MUỖI"
Hóa hữu cơ

Thực trạng và giải pháp phòng chống bạo lực ngôn ngữ trong 

trƣờng THPT trên địa bàn huyện Đồng Phú

Khoa học 

XH&HV

Sản xuất kem đánh răng dƣợc liệu từ chiết xuất vỏ trái măng 

cụt
Hóa sinh62

63
Khắc phục tình trạng ngại phát biểu ở học sinh trƣờng 

PTDTNT THPT Bình Phƣớc

Khoa học 

XH&HV

Khoa học 

XH&HV
64

Nhận thức của học sinh trƣờng PTDTNT THPT  Bình Phƣớc 

về sự tác động của bạo lực ngôn từ.

65
Hệ thống thông minh chống ngập tàu thuyền dùng điện năng 

lƣợng mặt trời

Hệ thống 

nhúng

66
Viên hút ẩm khử mùi sinh học từ lá cây bạch đàn và thân bèo 

lục bình

Y sinh và 

khoa học sức 

khỏe

67

75
Một số yếu tố ảnh hƣởng đến ý nghĩ tự tử của học sinh 

THPT

Khoa học 

XH&HV

Bƣớc đầu đánh giá chất lƣợng nƣớc thuộc hệ thống suối thị xã 

Chơn Thành dựa trên chỉ số sinh học Tảo phù du.

Khoa học thực 

vật
71

72 Hệ thống mƣợn sách tự động cho thƣ viện
Kỹ thuật cơ 

khí
THPT chuyên Bình Long

70
Khảo sát khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase từ cao cây 

lá cƣờm rụng nhọn (Ehretia acuminata).

Y Sinh và 

khoa học Sức 

khỏe

77 Tinh chế tinh dầu hoa giấy Hóa Sinh

76 Cánh tay robot dành cho ngƣời khuyết tật

  Robot và 

máy thông 

minh 



TT Tên dự án
Lĩnh vực dự 

thi

Số thí 

sinh/dự án
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

Nguyễn Thị Thanh Hƣơng 15/02/2006 Kinh Nữ 11C THPT chuyên Quang Trung

2 Lƣu Thị Phƣơng Bảo 25/08/2006 Kinh Nữ 11I THPT chuyên Quang Trung

Nguyễn Vũ Xuân Thanh 17/02/2006 Kinh Nữ 11I THPT chuyên Quang Trung

79
Mối liên hệ giữa nghiện mạng xã hội với ái kỉ, ghen tị, 

lòng tự trọng

Khoa học 

XH&HV
1 Nguyễn Phùng Hoàng Nhi 25/08/2007 Kinh Nữ 10G THPT chuyên Quang Trung

2 Vũ Nguyễn Ngọc Hiền 19/05/2006 Kinh Nữ 11D THPT chuyên Quang Trung

Tƣởng Minh Anh 15/7/2006 Kinh Nữ 11D THPT chuyên Quang Trung

2 Lê Anh Kiệt 25/04/2007 Kinh Nam 10A1 THPT Đa Kia

Nguyễn Thị Ngân 14/04/2007 Kinh Nữ 10A1 THPT Đa Kia

2 Nguyễn Văn Hiếu 18/09/2006 Kinh Nam 11A4 THPT Đa Kia

Trần Anh Kiệt 21/04/2006 Kinh Nam 11A4 THPT Đa Kia

2 Kiều Hoàng Dƣơng 02/03/2006 Kinh Nam 11A1 THPT Đa Kia

Lê Quang Trung 24/02/2006 Kinh Nam 11A1 THPT Đa Kia

2 Bùi Ngọc Nhật Minh 09/06/2005 Kinh Nam 12A1 THPT Đắk Ơ

Phùng Quốc Huy 19/07/2005 Kinh Nam 12A1 THPT Đắk Ơ

2 Lê Thị Ngọc Ánh 16/09/2006 Kinh Nữ 11A1 THPT Đắk Ơ

Đỗ Thị Trang 29/06/2006 Kinh Nữ 11A1 THPT Đắk Ơ

THPT Đồng Phú

THPT Đồng Phú

87 Sáng tạo chƣơng trình ôn tập Lịch sử. 
Phần mềm hệ 

thống
1 Ngô Bùi Ngọc Hiếu 15/01/2005 Kinh Nam 12TN1 THPT Đồng Phú

THPT Đồng Phú

THPT Đồng Phú

2 Nguyễn Hoàng Huy 2006 Kinh Nữ 11XH5 THPT Đồng Phú

Trần Thị thanh Huyền 2006 Kinh Nữ 11XH5 THPT Đồng Phú

2 Nguyễn Thu Trang 16/10/2006 Kinh Nữ

Cao Thị Thu Hà 13/01/2006 Kinh Nữ

91
Thực trạng tác động của dịch Covid-19 đến đời sống ngƣời 

dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc

Khoa học 

XH&HV
1 Bùi Quang Thái 17/01/2007 Kinh Nam 10A1 THPT Đồng Xoài

2 Trần Hạo Nam 19/06/2006 Kinh Nam 11D6 THPT Đồng Xoài

Nguyễn Tiến Dũng 15/06/2005 Kinh Nam 12A1 THPT Đồng Xoài

2 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2007 Kinh Nam 10TN2 THPT Đồng Xoài

Lê Thị Phƣơng Thủy 03/11/2007 Kinh Nữ 10TN2 THPT Đồng Xoài

2 Nguyễn Thành Nhân 22/10/2006 Kinh Nam 11A1.4 THPT Hùng Vƣơng

Triệu Hoàng Thƣơng 22/04/2006 Tày Nam 11A1.4 THPT Hùng Vƣơng

2 Nguyễn Trọng Trí 11/09/2005 Kinh Nam 12A4 THPT Hùng Vƣơng

Huỳnh Minh Hiếu 31/10/2005 Kinh Nam 12A1.2 THPT Hùng Vƣơng

2 Nguyễn Minh Hạnh 10/08/2006 Kinh Nữ 11D1 THPT Hùng Vƣơng

78 Chế phẩm  bảo vệ thực vật từ vỏ hạt điều non
Kỹ thuật môi 

trƣờng

77 Tinh chế tinh dầu hoa giấy Hóa Sinh

82 Máy lọc khói thuốc lá
Kỹ thuật cơ 

khí

81 Thùng rác thông minh điều khiển bằng điện thoại
Kỹ thuật cơ 

khí

80
Nhận thức về bạo lực học đƣờng của học sinh THPT 

trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phƣớc

Khoa học 

XH&HV

85
Xử lý môi trƣờng chăn nuôi từ sản phẩm men vi sinh tự làm 

tại nhà

Kỹ thuật môi 

trƣờng

84 Thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas qua điện thoại thông minh
Hệ thống 

nhúng

83 Tàu rô bốt cứu hộ  từ xa

  Robot và 

máy thông 

minh 

88 Gối ngủ thông minh giúp hạn chế sử dụng điện thoại

  Robot và 

máy thông 

minh 

1 Nguyễn Bá Đức

Kinh Nữ 11TN186
Hệ thống 

nhúng
1 Trần Thị Thanh Trúc 29/07/2006

THIẾT BỊ CẢNH BÁO RÒ ĐIỆN VÀ GIÁM SÁT ĐIỀU 

KHIỂN THEO CÔNG NGHỆ IOT

93 Bảng hệ thống tuần hoàn Hóa học

92

Phòng trừ sâu ăn lá trên cây Mai vàng, rau Cải bằng chế phẩm 

sinh học tạo từ lá cây Riềng và cây Tầm Ma (cây ngứa, nàng 

hai, tên khoa học Urtica dioica L)

Khoa học 

thực vật

90 Văn hóa ứng xử của học sinh THPT trên mạng xã hội
Khoa học 

XH&HV
11D1 THPT Đồng Xoài

89 Thiết bị lọc khí trong nhà vệ sinh 
Kỹ thuật môi 

trƣờng

14/11/2006 Kinh Nam 11TN1

96 Nhang thân thiện từ lá điều Hóa Sinh

95
Máy đổ rác và rửa tay sát khuẩn tự động bằng pin năng lƣợng

mặt trời.

Kỹ thuật cơ 

khí

94 Smarthome Dashboard
Hệ thống 

nhúng



TT Tên dự án
Lĩnh vực dự 

thi

Số thí 

sinh/dự án
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

Ngô Thị Quỳnh Liên 23/01/2006 Kinh Nữ 11D1 THPT Hùng Vƣơng

2 Nguyễn Hữu Dƣơng 03/07/2005 Kinh Nam 12D1 THPT Hùng Vƣơng

Phan Ngọc Hân 25/07/2005 Kinh Nữ 12D1 THPT Hùng Vƣơng

2 Huỳnh Quốc Hào 25/07/2007 Hoa Nam 10C1

Nguyễn Hạ Khánh Linh 14/03/2007 Kinh Nữ 10C1

2 Trần Gia An 15/07/2007 Kinh Nam 10C1

Nguyễn Huyền Quyên 22/06/2007 Kinh Nữ 10C1

2 Nguyễn Văn Phong 02/04/2005 Kinh Nam 12A1

HuỳnhNguyễn Nhật Phong 13/05/2005 Kinh Nam 12A1

2 Chƣơng Đình Phúc 13/03/2005 Kinh Nam 12A1

Đinh Thị Diễm Kiều 19/01/2005 Kinh Nữ 12A1

102 Bếp nƣớng than không khói
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Mai Thị Thùy Nhung 16/08/2006 Kinh Nữ 11A7 THPT Lộc Thái

103
Mô hình trồng rau sạch khí canh trụ đứng dùng hệ thống thu 

hồi và tái cấp dinh dƣỡng tuần hoàn

Kỹ thuật môi 

trƣờng
1 Đỗ Ngọc Tình 16/08/2007 Kinh Nam 10A8 THPT Lộc Thái

104 Máy thu gom và xử lý lá
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Phạm Minh Tiến 19.9.2006 Kinh Nam 111A2 THPT Nguyễn Hữu Cảnh

105 Sản xuất gel hỗ trợ điều trị bệnh nấm móng từ rễ cây Gai Hóa Sinh 1 Trần Thị Hoài Ngọc 13/02/2005 Kinh Nữ 12C2 THPT Nguyễn Huệ

2 Trần Thị Hồng Ngọc 26/02/2007 Kinh Nữ 10A2 THPT Nguyễn Huệ

Lê Nguyễn Nhƣ Ý 21/08/2007 Kinh Nữ 10A2 THPT Nguyễn Huệ

2 Trần Nhật Minh 25/05/2005 Kinh Nam 12A1 THPT Nguyễn Huệ

Trần Kiến Thanh 19/10/2005 Kinh Nam 12A1 THPT Nguyễn Huệ

2 Phan Văn Trí 20/12/2005 Kinh Nam 12A1 THPT Nguyễn Huệ

Hoàng Nguyễn Thùy Anh  22/06/2007 Kinh Nữ 10A2 THPT Nguyễn Huệ

2 Nguyễn Ngọc Minh 27/06/2006 Kinh Nam 11A1

Ngọ Doãn Phƣơng Lan 11/11/2006 Kinh Nữ 11A1

2 Phạm Tiến Phƣớc 08/11/2007 Kinh Nam 10A1

Kiều Gia Minh 10/11/2007 Kinh Nam 10A10

111 Mô hình chăm sóc cây tự động
Hệ thống 

nhúng
1 Trần Văn Phú 07/09/2007 Kinh Nam 10A5 THPT Nguyễn Khuyến

2 Kiều thị Diệu My 19/12/2005 Kinh Nữ 12A2

Lê Văn Phong 04/08/2005 Kinh Nam 12A2

2 NGUYỄN HỮU GIA HUY 23/03/2007 Kinh Nam 10A1

NGUYỄN MINH THUẬN 09/03/2005 Kinh Nam 12A1

2 PHẠM SỸ PHƢƠNG 13/01/2005 Kinh Nam 12D1

NGUYỄN DANH VŨ 03/11/2006 Kinh `Nam 11A2

2 DƢ THỊ NGỌC ÁNH 28/02/2007 Kinh Nữ 10A3

NGUYỄN HỮU HẠNH PHÚC 23/01/2005 Kinh Nam 12D1

2 NGUYỄN MINH QUANG 20/04/2007 Kinh Nam 10A1

NGÔ PHÚC HÀO 04/72005 Kinh Nam 12A2

97

Giải pháp giáo dục định hƣớng nghề nghiệp và rèn luyện các

kĩ năng cần thiết cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố

Đồng Xoài”.

Khoa học 

XH&HV

96 Nhang thân thiện từ lá điều Hóa Sinh

99 Máy làm nƣớc nóng 
Kỹ thuật cơ 

khí
THPT Lê Qúy Đôn

98 Tháp điện Tesla mini
Vật lý và 

Thiên văn
THPT Lê Qúy Đôn

107
Tác động của fanpage trƣờng THPT Nguyễn Huệ đến học 

sinh trƣờng THPT Nguyễn Huệ

Khoa học 

XH&HV

106
Tác động của mạng xã hội Tiktok đến học sinh trƣờng THPT 

Nguyễn Huệ và giải pháp điều chỉnh

Khoa học 

XH&HV

101 Nhận thức, thái độ, hành vi của HS khối 12 về chuyển đổi số
Khoa học 

XH&HV
THPT Lê Qúy Đôn

100 Máy cắt rau, củ, quả
Kỹ thuật cơ 

khí
THPT Lê Qúy Đôn

109

Biện pháp hữu hiệu đẩy lùi tình trạng bạo lực học đƣờng tại 

vùng nông thôn ở huyện Phú Riềng, dƣới góc nhìn của học 

sinh trƣờng THPT Nguyễn Khuyến

Khoa học 

XH&HV
THPT Nguyễn Khuyến

108 Kem xả tóc Kombucha Vi Sinh

113
THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƢỜI SỬ DỤNG 

GA

Hệ thống 

nhúng
THPT Phú Riềng

112 Nƣớc xịt thơm miệng và sát khuẩn từ thảo dƣợc

Y sinh và 

khoa học sức 

khỏe

THPT Nguyễn Khuyến

110 Chế tạo cục sạc không dây từ pin laptop hƣ
Năng lƣợng 

vật lí
THPT Nguyễn Khuyến

114 MÁY DÒ ĐIÊN ÂM BỊ ĐỨT HOẶC RÒ ĐIỆN
Hệ thống 

nhúng
THPT Phú Riềng

115 HỘP BÚT CẢNH BÁO BẠN NGỦ GẬT
Hệ thống 

nhúng
THPT Phú Riềng

116 THIẾT BỊ CẢNH BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
Hệ thống 

nhúng
THPT Phú Riềng



TT Tên dự án
Lĩnh vực dự 

thi

Số thí 

sinh/dự án
Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

2 Nguyễn Đình Duy 29/09/2005 Kinh Nam 12a1 THPT Thống Nhất

Lý Thị Ánh Ngọc 15/02/2006 Kinh Nữ 11a4 THPT Thống Nhất

118 Máy sạc tiêu tự chế bằng  mô tơ máy giặt và các vật liệu dễ tìm
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Điểu Linh 04/08/2005 Xtiêng Nam 12A2 THPT Thống Nhất

2 Ngô Bảo Hân. 26/11/2007 Kinh Nữ 10A6 THPT Thống Nhất

Nguyễn Thị Thanh Thanh Hiền 31/07/2007 Kinh Nữ 10A6 THPT Thống Nhất

2 Nguyễn Thanh Hải 11/11/2006 Kinh Nam 11D1 THPT TX Bình Long

Nguyễn Khôi Nguyên 18/01/2006 Kinh Nam 11D1 THPT TX Bình Long

2 Trần Duy Minh 01/01/2005 Kinh Nam 12A1.1 THPT TX Bình Long

Đỗ Lê Hồng Ân 01/01/2005 Kinh Nam 12A1.1 THPT TX Bình Long

2 Trần Quang Trung 27/02/2005 Kinh Nam 12A1.1 THPT TX Bình Long

Phan Nguyễn Bình An 01/04/2005 Kinh Nữ 12A1.1 THPT TX Bình Long

2 Nguyễn Đăng Khoa 30/05/2005 Kinh Nam 12A1.2 THPT TX Bình Long

Nguyễn Hồng Anh 01/03/2005 Kinh Nữ 12D1 THPT TX Bình Long

124 Suy nghĩ thái quá (Over thingking
Khoa học 

XH&HV
1 Bùi Phƣơng Linh 30/06/2009 Kinh Nữ 11D2 THPT Phƣớc Binh

2 Vũ Nguyễn Thảo Vy 06/06/2007 Kinh Nữ 10D1 THPT Phƣớc Binh

Nguyễn Hiền Diệu 16/02/2007 Kinh Nữ 10D1 THPT Phƣớc Binh

126 Máy lọc không khí
Kỹ thuật cơ 

khí
1 Nguyễn Phát 27/02/2006 Kinh Nam 11A2 THPT Phƣớc Binh

2 Ong Gia Kiệt 20/08/2006 Kinh Nam 11A5 THPT Phƣớc Binh

Lƣu Gia Vĩ 14/06/2006 Kinh Nam 11A5 THPT Phƣớc Binh

128
PHƢƠNG PHÁP TRỌNG LỰC TRONG VẬT LÝ NGHIÊN CỨU 

ĐỊA CHẤT TRÁI ĐẤT

KHOA HỌC 

TRÁI ĐẤT VÀ 

MÔI TRƢỜNG

1 Lƣơng Bảo Hân 16/7/2006 kinh nữ 11A5 THPT Lộc Ninh

129

ẢNH HƢỞNG CỦA CẢM XÚC ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TRỰC 

TUYẾN CỦA HỌC SINH TRƢỜNG THPT LỘC NINH TRONG 

NĂM HỌC 2021-2022

KHOA HỌC 

XÃ HỘI VÀ 

HÀNH VI

1 Nguyễn Huệ Nghi 10/10/2005 kinh nữ 12A6 THPT Lộc Ninh

117 Mũ bảo hiểm thông minh

  Robot và 

máy thông 

minh 

Hệ thống  xử lí INVERTER khi bị mất điện
Năng lƣợng 

vật lí

119
Bảo tồn văn hoá của ngƣời Stiêng ở Bình Phƣớc trong thời kỳ 

hội nhập.

Khoa học 

XH&HV

120 HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG VÀ CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ
Kỹ thuật cơ 

khí

127 Robot thu hoạch hạt tiêu bằng cảm biến siêu âm
 Robot và máy 

thông minh 

125

Tác động của tiktok đối với học sinh THPT trên địa bàn 

Thị xã Phƣớc Long

Khoa học 

XH&HV

123
BỘ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ CHO HỌC SINH 

BỊ KHIẾM THỊ

Kỹ thuật cơ 

khí

122
QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA SINH HỌC TỪ HẠT 

SẦU RIÊNG
Hóa học

121
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